
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 7 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 7 B D20_TH06 DH52004120 Hỷ Văn Đạt a1 1 H0716 Nam

2 7 B D20_TH06 DH52004278 Lê Thành Đạt a1 2 H0716 Nam

3 7 B D20_TH06 DH52004553 Nguyễn An Đình a1 3 H0716 Nam

4 7 B D20_TH06 DH52005776 Nguyễn Thanh Hải a1 4 H0716 Nam

5 7 B D20_TH06 DH52004258 Võ Nhật Hào a1 5 H0716 Nam

6 7 B D20_TH06 DH52007219 Tạ Lê Trung Hiếu a1 6 H0716 Nam

7 7 B D20_TH06 DH52004098 Trần Minh Hiếu a1 7 H0716 Nam

8 7 B D20_TH06 DH52004215 Võ Thanh Hoàng a1 8 H0716 Nam

9 7 B D20_TH06 DH52004471 Nguyễn Hoàng Huân a2 1 H0701 Nam

10 7 B D20_TH06 DH52004986 Diệp Bảo Khánh a2 2 H0701 Nam

11 7 B D20_TH06 DH52004277 Phạm Tuấn Kiệt a2 3 H0701 Nam

12 7 B D20_TH06 DH52004347 Nguyễn Duy Lâm a2 4 H0701 Nam

13 7 B D20_TH06 DH52004038 Đào Chiêu Linh a2 5 H0701 Nam

14 7 B D20_TH06 DH52001512 Phạm Minh Phú a2 6 H0701 Nam

15 7 B D20_TH06 DH52004125 Trần Hoàng Phúc a2 7 H0701 Nam

16 7 B D20_TH06 DH52004099 Trương Minh Phúc a2 8 H0701 Nam

17 7 B D20_TH06 DH52004127 Vũ Ngọc Quảng a3 1 H0702 Nam

18 7 B D20_TH06 DH52001514 Phạm Minh Quý a3 2 H0702 Nam

19 7 B D20_TH06 DH52004334 Lê Văn Thái a3 3 H0702 Nam

20 7 B D20_TH06 DH52004121 Phạm Trung Thắng a3 4 H0702 Nam

21 7 B D20_TH06 DH52004980 Hoàng Nguyễn Minh Thiện a3 5 H0702 Nam
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22 7 B D20_TH06 DH52004387 Trịnh Minh Thuận a3 6 H0702 Nam

23 7 B D20_TH06 DH52007272 Bùi Văn Tiến a3 7 H0702 Nam

24 7 B D20_TH06 DH52004043 Nguyễn Bảo Toàn a3 8 H0702 Nam

25 7 B D20_TH06 DH52004106 Châu Gia Trọng a4 1 H0704 Nam

26 7 B D20_TH06 DH52005027 Nguyễn Hữu Trọng a4 2 H0704 Nam

27 7 B D20_TH06 DH52007324 Phạm Tiến Trưởng a4 3 H0704 Nam

28 7 B D20_TH06 DH52004042 Trần Trương Thái Tuấn a4 4 H0704 Nam

29 7 B D20_TH06 DH52004325 Huỳnh Nhật Viên a4 5 H0704 Nam

30 7 B D20_TH06 DH52004141 Nguyễn Hữu Vinh a4 6 H0704 Nam

31 7 B D20_TH06 DH52004136 Lê Thái Anh Vũ a4 7 H0704 Nam

32 7 B D20_TH06 DH52004312 Nguyễn Trần Lâm Vũ a4 8 H0704 Nam

33 7 B D20_TH07 DH52004753 Hoàng Châu Tuấn Anh a5 1 H0705 Nam

34 7 B D20_TH07 DH52004495 Nguyễn Quốc Bảo a5 2 H0705 Nam

35 7 B D20_TH07 DH52004683 Phan Thành Đạt a5 3 H0705 Nam

36 7 B D20_TH07 DH52004750 Lê Tấn Được a5 4 H0705 Nam

37 7 B D20_TH07 DH52004819 Lý Thế Hào a5 5 H0705 Nam

38 7 B D20_TH07 DH52004368 Nguyễn Nhật Hào a5 6 H0705 Nam

39 7 B D20_TH07 DH52004492 Đặng Thanh Hiền a5 7 H0705 Nam

40 7 B D20_TH07 DH52004745 Nguyễn Văn Hoan a5 8 H0705 Nam

41 7 B D20_TH07 DH52004778 Đặng Nguyễn Huy Hoàng a6 1 H0706 Nam

42 7 B D20_TH07 DH52004569 Nguyễn Tăng Tuấn Hùng a6 2 H0706 Nam

43 7 B D20_TH07 DH52004140 Huỳnh Tấn Kha a6 3 H0706 Nam

44 7 B D20_TH07 DH52004915 Dương Quang Khải a6 4 H0706 Nam

45 7 B D20_TH07 DH52005891 Phạm Nguyễn Hoàng Khang a6 5 H0706 Nam

46 7 B D20_TH07 DH52004596 Võ Lê Khang a6 6 H0706 Nam

47 7 B D20_TH07 DH52004741 Lê Duy Khánh a6 7 H0706 Nam
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48 7 B D20_TH07 DH52005922 Trương Thành Lập a6 8 H0706 Nam

49 7 B D20_TH07 DH52004089 Hồ Tấn Lộc a7 1 H0707 Nam

50 7 B D20_TH07 DH52005932 Đỗ Hoàng Long a7 2 H0707 Nam

51 7 B D20_TH07 DH52005933 Kim Hoàng Long a7 3 H0707 Nam

52 7 B D20_TH07 DH52005948 Đỗ Văn Minh a7 4 H0707 Nam

53 7 B D20_TH07 DH52004657 Võ Duy Minh a7 5 H0707 Nam

54 7 B D20_TH07 DH52004183 Võ Hoàng Nam a7 6 H0707 Nam

55 7 B D20_TH07 DH52005975 Lê Vinh Nghĩa a7 7 H0707 Nam

56 7 B D20_TH07 DH52004395 Nguyễn Hoàng Nghĩa a7 8 H0707 Nam

57 7 B D20_TH07 DH52004608 Khấu Nguyễn Thành Nhân a8 1 H0708 Nam

58 7 B D20_TH07 DH52005992 Liễu Minh Nhân a8 2 H0708 Nam

59 7 B D20_TH07 DH52004679 Phạm Minh Nhật a8 3 H0708 Nam

60 7 B D20_TH07 DH52004639 Phan Hoàng Phi a8 4 H0708 Nam

61 7 B D20_TH07 DH52004096 Huỳnh Quốc Thái a8 5 H0708 Nam

62 7 B D20_TH07 DH52004763 Mai Vũ Ngọc Thiên a8 6 H0708 Nam

63 7 B D20_TH07 DH52004489 Nguyễn Hồng Thiên a8 7 H0708 Nam

64 7 B D20_TH07 DH52004047 Trần Nguyễn Hoàng Thiên a8 8 H0708 Nam

65 7 B D20_TH07 DH52004658 Lê Minh Thông a9 1 H0709 Nam

66 7 B D20_TH07 DH52004523 Trần Trung Tiến a9 2 H0709 Nam

67 7 B D20_TH07 DH52004547 Trần Công Toại a9 3 H0709 Nam

68 7 B D20_TH07 DH52004456 Phạm Văn Trường a9 4 H0709 Nam

69 7 B D20_TH07 DH52004760 Vũ Nguyễn Anh Tuấn a9 5 H0709 Nam

70 7 B D20_TH07 DH52004709 Ngô Quốc Việt a9 6 H0709 Nam

71 7 B D20_TH07 DH52004458 Phó Tấn Vinh a9 7 H0709 Nam

72 7 B D20_TH08 DH52004810 Diệp Phước Đạt a9 8 H0709 Nam

73 7 B D20_QT10 DH72005578 Nguyễn Thị Minh Trang a10 1 H0710 Nữ

3/5



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chú Giới tínhHọ và tên

BUỔI HỌC

TT
Đại 
đội

Nhóm Lớp MSSV
Tiểu 

đội (a)
 Số TT 
giường

Phòng

74 7 B D20_QT10 DH72005598 Phạm Như Trí a10 2 H0710 Nữ

75 7 B D20_QT10 DH72005612 Trần Thị Mỹ Trinh a10 3 H0710 Nữ

76 7 B D20_QT10 DH72005520 Cao Thanh Tuyền a10 4 H0710 Nữ

77 7 B D20_QT10 DH72005621 Nguyễn Ngọc Phương Uyên a10 5 H0710 Nữ

78 7 B D20_QT10 DH72005628 Nguyễn Thị Thanh Vân a10 6 H0710 Nữ

79 7 B D20_QT10 DH72005643 Đoàn Anh Vy a10 7 H0710 Nữ

80 7 B D20_QT10 DH72005647 Nguyễn Phương Vy a10 8 H0710 Nữ

81 7 B D20_QT10 DH72005657 Trần Thị Mỹ Xuyên a11 1 H0711 Nữ

82 7 B D20_QT11 DH72007006 Hà Lê Kiều Anh a11 2 H0711 Nữ

83 7 B D20_QT11 DH72006818 Nguyễn Thị Vân Anh a11 3 H0711 Nữ

84 7 B D20_QT11 DH72007045 Lê Thị Kim Cương a11 4 H0711 Nữ

85 7 B D20_QT11 DH72007008 Nguyễn Lê Phương Dung a11 5 H0711 Nữ

86 7 B D20_QT11 DH72006628 Nguyễn Thị Bạch Dương a11 6 H0711 Nữ

87 7 B D20_QT11 DH72007054 Trần Phạm Hồng Duyên a11 7 H0711 Nữ

88 7 B D20_QT11 DH72006594 Huỳnh Thị Mỹ Hằng a11 8 H0711 Nữ

89 7 B D20_QT11 DH72007018 Trương Thị Mỹ Hằng a12 1 H0712 Nữ

90 7 B D20_QT11 DH72005273 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa a12 2 H0712 Nữ

91 7 B D20_QT11 DH72006934 Nguyễn Hoài Ly a12 3 H0712 Nữ

92 7 B D20_QT11 DH72007271 Đặng Thị Thu Mai a12 4 H0712 Nữ

93 7 B D20_QT11 DH72006591 Sái Thị Kiều Mai a12 5 H0712 Nữ

94 7 B D20_QT11 DH72006780 Lê Đan My a12 6 H0712 Nữ

95 7 B D20_QT11 DH72006933 Hà Thị Mỹ a12 7 H0712 Nữ

96 7 B D20_QT11 DH72005369 Lê Thị Kim Mỹ a12 8 H0712 Nữ

97 7 B D20_QT11 DH72007287 Văn Nguyễn Thị Thu Nga a13 1 H0713 Nữ

98 7 B D20_QT11 DH72007036 Đặng Thị Kim Ngân a13 2 H0713 Nữ

99 7 B D20_QT11 DH72006745 Đoàn Thị Thúy Ngân a13 3 H0713 Nữ
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100 7 B D20_QT11 DH72006875 Nguyễn Thị Ngọc Ngân a13 4 H0713 Nữ

101 7 B D20_QT11 DH72007028 Nguyễn Bích Ngọc a13 5 H0713 Nữ

102 7 B D20_QT11 DH72006670 Huỳnh Thị Yến Nhi a13 6 H0713 Nữ

103 7 B D20_QT11 DH72006960 Lê Thị ánh Nhi a13 7 H0713 Nữ

104 7 B D20_QT11 DH72007048 Nguyễn Trần Huỳnh Như a13 8 H0713 Nữ

105 7 B D20_QT11 DH72006990 Đỗ Thị Thu Phương a14 1 H0714 Nữ

106 7 B D20_QT11 DH72006936 Vũ Thị Quyên a14 2 H0714 Nữ

107 7 B D20_QT11 DH72002193 Lê Phạm Phương Quỳnh a14 3 H0714 Nữ

108 7 B D20_QT11 DH72006617 Mai Huỳnh Thanh Thảo a14 4 H0714 Nữ

109 7 B D20_QT11 DH72007043 Nguyễn Phạm PhươngThảo a14 5 H0714 Nữ

110 7 B D20_QT11 DH72006595 Đỗ Thị Cẩm Tiên a14 6 H0714 Nữ

111 7 B D20_QT11 DH72007031 Lương Nữ Kiều Tiên a14 7 H0714 Nữ

112 7 B D20_QT11 DH72006579 Nguyễn Ngọc Hà Tiên a14 8 H0714 Nữ
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